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    NHÂN DANH
NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUY N GIAO TH Y, T NH NAM Đ NHỆ Ủ Ỉ Ị

- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m cóầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ :

Th m phán - Ch  t a phiên tòa:ẩ ủ ọ  Ông Ph m Thanh  Lâm. ạ

Các H i th m nhân dân: ộ ẩ

        Ông Cao Văn Th nh.ị

Bà Quách Th  L ng.ị ừ

- Thư ký phiên tòa: Bà Đ ng Th  Ngoan - Th  ký Tòa án nhân dânặ ị ư
huy n ệ

Giao Th y, t nh Nam Đ nh.ủ ỉ ị

- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n Giao Th y tham gia phiênạ ệ ệ ể ệ ủ
tòa: 

Ông Tr n Văn Tr ng - Ki m sát viên.ầ ườ ể

Ngày 09 tháng 5 năm 2018 t i tr  s  Tòa án nhân dân huy n Giao Th yạ ụ ở ệ ủ
xét x  s  th m công khai v  án hình s  th  lý ử ơ ẩ ụ ự ụ s : 31/HSST ngày 13 tháng 4ố
năm 2018, quy t đ nh đ a v  án ra xét x  s  18/2018/QĐ XXST- HS ngày 26ế ị ư ụ ử ố
tháng 4 năm 2018 đ i v i b  cáo: ố ớ ị

H  và tên: Tr n Văn T - Sinh năm 1974 t i xã G, huy n G, t nh N. N iọ ầ ạ ệ ỉ ơ
đăng ký h  kh u th ng trú và n i c  trú:ộ ẩ ườ ơ ư  Xóm T xã G, huy n G, t nh N.ệ ỉ
Ngh  nghi p: Làm ru ng; trình đ  văn hóa (h c v n):  L p 8/12; dân t c:ề ệ ộ ộ ọ ấ ớ ộ
Kinh; Gi i tính: Nam; tôn giáo: không; qu c t ch:Vi t Nam; Con ông: Tr nớ ố ị ệ ầ
Văn Đ - Sinh năm 1948 và bà Tr n Th  M - Sinh năm 1949 đ u làm ru ng  vàầ ị ề ộ
trú t i xóm T, xã G, huy n G, t nh N; V  là: Nguy n Th  H - Sinh năm 1978 đãạ ệ ỉ ợ ễ ị
ly hôn; có hai con, l n sinh năm 1997, nh  sinh năm 1999. Ti n án:  Ngàyớ ỏ ề
01/7/2014 Tr n Văn T b  Tòa án nhân dân thành ph  Nam Đ nh, t nh Nam Đ nhầ ị ố ị ỉ ị
x  ph t 30 tháng tù v  t i “ Tàng tr  trái phép ch t ma túy”. Ra tr i ngàyử ạ ề ộ ữ ấ ạ
28/4/2016. Ti n s : Không. B  cáo b  t m giam tính t  ngày b  b t t m giề ự ị ị ạ ừ ị ắ ạ ữ
07/01/2018 cho đ n nay. Hi n b  cáo đang b  t m giam t i tr i t m giam Côngế ệ ị ị ạ ạ ạ ạ
an t nh Nam Đ nh. B  cáo có m t t i phiên tòa.ỉ ị ị ặ ạ

- Ng i làm ch ngườ ứ :
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1. Ông Nguy n Đăng ễ D - Sinh năm 1954; Đ a ch : Xóm 5 Q xã G, huy nị ỉ ệ
G, T nh Nỉ .

2. Ch  Tr n Th  Cị ầ ị  - Sinh năm1989; Đ a ch : Xóm 12 xã G, huy n G, t nhị ỉ ệ ỉ
N.

3.Anh T  Văn Q - sinh năm 1975; Đ a ch : Xóm T, xã G, huy n G, ạ ị ỉ ệ t nh Nỉ .
4.Ông Bùi Đ c V - Sinh năm 1962;ứ
5.Ông Tr n Văn Đ - Sinh năm 1948.ầ
Đ u có đ a ch  : Xóm T xã Gề ị ỉ  , huy n G, t nh N.ệ ỉ
T i phiên tòa: T t c  nh ng ng i làm ch ng đ u v ng m t.ạ ấ ả ữ ườ ứ ề ắ ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Theo các tài li u có trong h  s  v  án và di n bi n t i phiên tòa, n iệ ồ ơ ụ ễ ế ạ ộ
dung v  án đ c tóm t t nh  sau: Kho ng 6 gi  30 phút, ngày 07/01/2018, tụ ượ ắ ư ả ờ ổ
tu n tra Công an huy n Giao Th y tu n tra t i khu v c trung tâm đi u trầ ệ ủ ầ ạ ự ề ị
Mathadone thu c xóm Thanh Long xã Giao Thanh,  huy n Giao Th y,  t nhộ ệ ủ ỉ
Nam Đ nh phát hi n Tr n Văn T (là đ i t ng nghi n ma túy) đang ng i t iị ệ ầ ố ượ ệ ồ ạ
gh  đá trong sân trung tâm có bi u hi n nghi v n mua bán trái phép ch t maế ể ệ ấ ấ
túy. T  tu n tra ti n hành ki m tra đ i v i Tr n Văn T phát hi n và thu giổ ầ ế ể ố ớ ầ ệ ữ
d i chân g n ch  ng i c a T 03 gói gi y nh  bên trong có ch a ch t b tướ ầ ỗ ồ ủ ấ ỏ ứ ấ ộ
màu tr ng. Tr n Văn T khai đó là 03 gói Heroine c a T c t gi u m c đích đắ ầ ủ ấ ấ ụ ể
bán ki m l i đ c niêm phong ký hi u M. Ngoài ra còn thu gi  c a T 200.000ế ờ ượ ệ ữ ủ
đ ng, T khai đó là ti n T v a bán 02 gói Heroine cho m t ng i đàn ôngồ ề ừ ộ ườ
không bi t tên tu i đ a ch  mà có. T  công tác đã b t ng i ph m t i qu  tangế ổ ị ỉ ổ ắ ườ ạ ộ ả
và niêm phong v t ch ng theo quy đ nh. Ti n hành khám xét kh n c p nhà n iậ ứ ị ế ẩ ấ ơ
T  t  tu n tra còn thu gi  8.500.000 đ ng.ở ổ ầ ữ ồ

T i b n k t lu n giám đ nh s  29/GĐKTHS ngày 08/01/2018 c a Phòngạ ả ế ậ ị ố ủ
k  thu t hình s  - Công an t nh Nam Đ nh k t lu n: M u b t màu tr ng đ cỹ ậ ự ỉ ị ế ậ ẫ ộ ắ ượ
niêm phong ký hi u M g i giám đ nh đ u là ma túy. Lo i ma túy:  ệ ử ị ề ạ Heroine.
T ng tr ng l ng (t ng kh i l ng) m u M: 0,172gam.ổ ọ ượ ổ ố ượ ẫ

T i C  quan c nh sát đi u tra - Công an huy n Giao Th y, cũng nh  t iạ ơ ả ề ệ ủ ư ạ
phiên tòa: B  cáo đã khai nh n toàn b  hành vi c a mình nh  đã nêu trên.ị ậ ộ ủ ư

B n cáo tr ng s  32/CT - VKS ngày 11/4/2018 c a Vi n ki m sát nhânả ạ ố ủ ệ ể
dân huy n Giao Th y truy t  b  cáo Tr n Văn T v  t i  ệ ủ ố ị ầ ề ộ “Mua bán trái phép
ch t ma túy” theo quy đ nh kho n 1 Đi u 251 B  lu t hình sấ ị ả ề ộ ậ ự.

T i phiên tòa, đ i di n Vi n ki m sát gi  quy n công t  lu n t i và tranhạ ạ ệ ệ ể ữ ề ố ậ ộ
lu n: T i c  quan đi u tra cũng nh  t i phiên tòa b  cáo đã khai nh n hành viậ ạ ơ ề ư ạ ị ậ
c t gi u 03 gói ấ ấ Heroine, t ng tr ng l ng (t ng kh i l ng) 0,172 gam. v iổ ọ ượ ổ ố ượ ớ
m c đích đ  bán ki m l i. Nh  v y hành vi c a b  cáo đ  y u t  c u thànhụ ể ế ờ ư ậ ủ ị ủ ế ố ấ
t i “Mua bán trái phép ch t ma túy”. Do đó, Vi n ki m sát gi  nguyên quy tộ ấ ệ ể ữ ế
đ nh truy t  đ i v i b  cáo ị ố ố ớ ị và đ  ngh  H i đ ng xét x  tuyên b  b  cáo Tr nề ị ộ ồ ử ố ị ầ
Văn T ph m t i ạ ộ “Mua bán trái phép ch t ma túy”ấ . Áp d ng ụ kho n 1 Đi u 251;ả ề
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đi m s kho n 1 Đi u 51; đi m h kho n 1 Đi u 52 B  lu t hình s ; x  ph t bể ả ề ể ả ề ộ ậ ự ử ạ ị
cáo Tr n Văn T ầ t  36 đ n 42 tháng tù.ừ ế  

V  hình ph t b  sung: Đi u ki n kinh t  gia đình b  cáo khó khăn, v  đãề ạ ổ ề ệ ế ị ợ
ly hôn nên đ  ngh  không áp d ng hình ph t b  sung b ng ti n đ i v i b  cáo.ề ị ụ ạ ổ ằ ề ố ớ ị

V  x  lý v t ch ng:  ề ử ậ ứ Áp d ng kho n 2 Đi u 106 ụ ả ề B  lu t t  t ng hìnhộ ậ ố ụ
s ; kho n 1 Đi u 47 B  lu t hình sự ả ề ộ ậ ự: T ch thu cho tiêu h y toàn b  s  ma túyị ủ ộ ố
hoàn tr  m u v t sau giám đ nh; T ch thu sung ngân sách nhà n c s  ti nả ẫ ậ ị ị ướ ố ề
200.000 đ ng do b  cáo bán ma túy mà có. ồ ị

 B  cáo ị Tr n Văn T ầ nói l i sau cùng: B  cáo ờ ị nh n th c đ c hành vi muaậ ứ ượ
bán trái phép ch t ma túy c a mình là ph m t i, đ  ngh  H i đ ng xét x  xemấ ủ ạ ộ ề ị ộ ồ ử
xét gi m nh  hình ph t và cho b  cáo đ c mi n hình ph t b  sung.ả ẹ ạ ị ượ ễ ạ ổ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Trên c  s  n i dung v  án, căn c  vào các tài li u trong h  s  v  án đãơ ở ộ ụ ứ ệ ồ ơ ụ
đ c th m tra, xét h i, tranh lu n t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n th yượ ẩ ỏ ậ ạ ộ ồ ử ậ ấ
nh  sau:ư

[1] V  hành vi, quy t đ nh t  t ng c a C  quan đi u tra Công an huy nề ế ị ố ụ ủ ơ ề ệ
Giao Th y, Đi u tra viên, Vi n ki m sát nhân dân huy n Giao Th y, Ki m sátủ ề ệ ể ệ ủ ể
viên trong quá trình đi u tra, truy t  và thành viên H i đ ng xét x , Th  kýề ố ộ ồ ử ư
Tòa án ghi biên b n phiên tòa đã th c hi n đúng v  th m quy n, trình t , thả ự ệ ề ẩ ề ự ủ
t c quy đ nh c a B  lu t t  t ng hình s . Quá trình đi u tra và t i phiên tòa bụ ị ủ ộ ậ ố ụ ự ề ạ ị
cáo không có ý ki n ho c khi u n i v  hành vi, quy t đ nh c a C  quan ti nế ặ ế ạ ề ế ị ủ ơ ế
hành t  t ng, ng i ti n hành t  t ng. Do đó, các hành vi, quy t đ nh t  t ngố ụ ườ ế ố ụ ế ị ố ụ
c a C  quan ti n hành t  t ng, ng i ti n hành t  t ng đã th c hi n đ u h pủ ơ ế ố ụ ườ ế ố ụ ự ệ ề ợ
pháp.  

[2] V  t i danh:ề ộ  L i khai c a b  cáo t i phiên tòa phù h p v i các tài li u,ờ ủ ị ạ ợ ớ ệ
ch ng c  c a v  án nên có đ  c  s  xác đ nhứ ứ ủ ụ ủ ơ ở ị : Kho ng 6 gi  30 phút, ngàyả ờ
07/01/2018 T  tu n tra Công an huy n Giao Th y phát hi n b t qu  tang bổ ầ ệ ủ ệ ắ ả ị
cáo Tr n Vănầ  T đã có hành vi c t gi u trái phép 03 gói  ấ ấ Heroine, t ng tr ngổ ọ
l ng (t ng kh i l ng) 0,172 gam v i m c đích đ  bán ki m l i. Sau khi bượ ổ ố ượ ớ ụ ể ế ờ ị
b t gi  b  cáo còn khai nh n đã bán cho m t ng i đàn ông không bi t tênắ ữ ị ậ ộ ườ ế
tu i đ a ch  02 góiổ ị ỉ  Heroine l y 200.000 đ ng. Do đó b  cáo đã ph m t i “Muaấ ồ ị ạ ộ
bán trái phép ch t ma túy” T i ph m và hình ph t đ c quy đ nh t i kho n 1ấ ộ ạ ạ ượ ị ạ ả
Đi u 251 B  lu t hình s .ề ộ ậ ự  

Hành vi ph m t i c a b  cáo đã xâm ph m đ n s  đ c quy n qu n lýạ ộ ủ ị ạ ế ự ộ ề ả
c a Nhà n c v  các ch t ma túy, xâm ph m tr t t  an toàn xã h i. B  cáo cóủ ướ ề ấ ạ ậ ự ộ ị
đ  kh  năng nh n th c ma túy là hi m h a c a m i gia đình và c ng đ ng xãủ ả ậ ứ ể ọ ủ ỗ ộ ồ
h i là m t trong nh ng nguyên nhân làm gia tăng các t  n n xã h i, gia tăngộ ộ ữ ệ ạ ộ
t i ph m hình s , xâm ph m t i đ o đ c và s c kh e con ng i. B  cáo đã bộ ạ ự ạ ớ ạ ứ ứ ỏ ườ ị ị
Tòa án nhân dân thành ph  Nam Đ nh x  30 tháng tù v  t i “ Tàng tr  tráiố ị ử ề ộ ữ
phép ch t ma túy” Nh ng b  cáo không l y đó làm bài h c cho b n thân, m iấ ư ị ấ ọ ả ớ
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ra tù đ c m t th i gian ng n b  cáo l i ti p t c đi mua ma túy v  bán cho cácượ ộ ờ ắ ị ạ ế ụ ề
đ i t ng nghi n nh m m c đích ki m l i. B  cáo ph m t i v i tính ch tố ượ ệ ằ ụ ế ờ ị ạ ộ ớ ấ
nghiêm tr ng, do đó th y tr c đ c tác h i c a ma túy nh ng v n c  ý th cọ ấ ướ ượ ạ ủ ư ẫ ố ự
hi n mua ma túy đ  bán cho nh ng con nghi n khác. Vì v y c n áp d ng đ iệ ể ữ ệ ậ ầ ụ ố
v i b  cáoớ ị  hình ph t tù có th i h n, cách ly b  cáo ra kh i xã h i m t th i gianạ ờ ạ ị ỏ ộ ộ ờ
nh t đ nh đ  đ  b  cáo c i t o và góp ph n phòng ng a t i ph m nói chung. ấ ị ủ ể ị ả ạ ầ ừ ộ ạ

 [3] Khi quy t đ nh hình ph t, HĐXX xem xét đ n các tình ti t tăng n ng,ế ị ạ ế ế ặ
gi m nh  trách nhi m hình s  đ c áp d ng đ i v i b  cáo nh  sau:ả ẹ ệ ự ượ ụ ố ớ ị ư

V  tình ti t tăng n ng trách nhi m hình s : B  cáo có m t ti n án v  t iề ế ặ ệ ự ị ộ ề ề ộ
“Tàng tr  trái ph p ch t ma túy” ch a đ c xóa án tích, nên l n ph m t i nàyữ ế ấ ư ượ ầ ạ ộ
b  cáo ph i ch u tình ti t tăng n ng trách nhi m hình s  “Tái ph m” quy đ nhị ả ị ế ặ ệ ự ạ ị
t i đi m h kho n 1 Đi u 52 B  lu t hình s .ạ ể ả ề ộ ậ ự

V  tình ti t gi m nh  trách nhi m hình s : T i C  quan đi u tra và t iề ế ả ẹ ệ ự ạ ơ ề ạ
phiên tòa b  cáo đã thành kh n khai báo, ăn năn h i c i. Do đó, b  cáo đ cị ẩ ố ả ị ượ
h ng tình ti t gi m nh  quy đ nh t i đi m s kho n 1 Đi u 51 B  lu t hìnhưở ế ả ẹ ị ạ ể ả ề ộ ậ
s .ự

[4] V  hình ph t b  sung: Theo quy đ nh t i kho n 5 Đi u 251 B  lu tề ạ ổ ị ạ ả ề ộ ậ
hình s  quy đ nh “Ng i ph m t i còn có th  b  ph t ti n t  5.000.000 đ ngự ị ườ ạ ộ ể ị ạ ề ừ ồ
đ n 500.000.000 đ ng…”, do đó, b  cáo có th  b  áp d ng hình ph t b  sungế ồ ị ể ị ụ ạ ổ
là ph t ti n. Theo các tài li u, ch ng c  và l i khai c a b  cáo t i phiên tòaạ ề ệ ứ ứ ờ ủ ị ạ
cho th y b  cáo là đ i t ng nghi n ch t ma túy, kinh t  khó khăn. Vì v y,ấ ị ố ượ ệ ấ ế ậ
H i đ ng xét x   không áp d ng hình ph t b  sung là ph t ti n đ i v i b  cáo.ộ ồ ử ụ ạ ổ ạ ề ố ớ ị

[5] V  x  lý v t ch ng:ề ử ậ ứ  Áp d ng kho n 1 Đi u 47 B  lu t hình s ;ụ ả ề ộ ậ ự
kho n 2 Đi u 106 B  lu t t  t ng hìnhả ề ộ ậ ố ụ : T ch thu cho tiêu h y toàn b  s  maị ủ ộ ố
túy hoàn tr  m u v t sau giám đ nh. T ch thu 200.000 đ ng sung qu  nhàả ẫ ậ ị ị ồ ỹ
n c. ướ

Đ i v i s  ti n 8.500.000 đ ng đã thu gi  là ti n h p pháp c a b  cáo,ố ớ ố ề ồ ữ ề ợ ủ ị
nên C  quan CSĐT công an huy n Giao th y đã tr  l i cho gia đình b  cáo làơ ệ ủ ả ạ ị
phù h p.ợ

V  ngu n g c sề ồ ố ố Heroine thu gi  c a T c u gi u đ  bán, T khai  mua 01ữ ủ ấ ấ ể
gói Heroine v i giá 300.000 đ ng c a Nguy n Đăng D sinh năm 1954 trú t iớ ồ ủ ễ ạ
xóm 5 Quy t  Ti n xã Giao Ti n, huy n Giao Th y. Sau đó Tế ế ế ệ ủ   mang v  đemề
chia thành 05 gói nh  đ n sáng ngày 07/01/2018 T c m xu ng trung tâm đi uỏ ế ầ ố ề
tr  Methadone, T đã bán đ c 02 gói v i giá 200.000 đ ng, còn l i 03 gói Tị ượ ớ ồ ạ
ch a k p bán thì b  b tư ị ị ắ  quá trình đi u tra không đ  căn c  Nguy n Đăng D đãề ủ ứ ễ
bán Heroine cho T nên v n đ  x  lý không đ t ra.ấ ề ử ặ

[6] V  án phí: ề B  cáo ph i ch u án phí hình s  s  th m theo quy đ nh t iị ả ị ự ơ ẩ ị ạ
Đi u 136 B  lu t t  t ng hình s ; ề ộ ậ ố ụ ự Ngh  quy t s  326/2016 ngày 30 tháng 12ị ế ố
năm 2016 c a y ban th ng v  Qu c h i khóa 14 quy đ nh v  m c thu,ủ Ủ ườ ụ ố ộ ị ề ứ
mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Tòa án. ễ ả ộ ả ử ụ ệ
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[7] V  quy n kháng cáo: B  cáo đề ề ị c quy n kháng cáo b n án theo quyượ ề ả
đ nh t i Đi u 331 và Đi u 333 B  lu t t  t ng hình s  năm 2015.ị ạ ề ề ộ ậ ố ụ ự

Vì các l  trên,ẽ

QUY T Đ NHẾ Ị :

1. Căn c  vào kho n 1 Đi u 251; đi m s kho n 1 Đi u 51; đi m hứ ả ề ể ả ề ể
kho n 1 Đi u 52 B  lu t hình s .  ả ề ộ ậ ự

Tuyên b : B  cáo Tr n Văn T ph m t i  “Mua bán trái phép ch t maố ị ầ ạ ộ ấ
túy”.

X  ph t: B  cáo Tr n Văn T39 (Ba m i chín) tháng tù, th i h n tù tínhử ạ ị ầ ươ ờ ạ
t  ngày 07/01/2018.ừ

2. X  lý v t ch ng: ử ậ ứ Áp d ng ụ kho n 1 Đi u 47 B  lu t hình sả ề ộ ậ ự; kho n 2ả
Đi u 106 B  lu t t  t ng hình s : ề ộ ậ ố ụ ự

- T ch thu cho tiêu h y toàn b  s  ma túy hoàn tr  m u v t sau giámị ủ ộ ố ả ẫ ậ
đ nh.ị

- T ch thu sung qu  Nhà n c 200.000 đ ng.ị ỹ ướ ồ
(Chi ti t theo biên b n giao nh n v t ch ng l p ngày 13/4/2018 t i Chiế ả ậ ậ ứ ậ ạ

c c thi hành án dân s  huy n Giao Th y).ụ ự ệ ủ

3. Án phí: Áp d ng kho n 2 Đi u 136 B  lu t t  t ng hình s ;  ụ ả ề ộ ậ ố ụ ự Nghị
quy t s  326/2016 ngày 30 tháng 12 năm 2016 c a y ban th ng v  Qu cế ố ủ Ủ ườ ụ ố
h i khóa 14 quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ngộ ị ề ứ ễ ả ộ ả ử ụ
án phí và l  phí Tòa án, bệ  cáo Tr n Văn T ph i n p 200.000 đ ng (hai trămị ầ ả ộ ồ
nghìn đ ng) án phí hình s  s  th m.ồ ự ơ ẩ

4. Quy n kháng cáo:ề  Căn c   Đi u 331 và Đi u 333 B  lu t t  t ngứ ề ề ộ ậ ố ụ
hình s , b  cáo ự ị Tr n Văn Tầ  có quy n kháng cáo b n án trong th i h n 15 ngàyề ả ờ ạ
k  t  ngày tuyên ánể ừ .

Tr ng h p b n án đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t Thi hànhườ ợ ả ượ ị ạ ề ậ
án dân s  thì b  cáo có quy n t  nguy n thi hành án ho c b  c ng ch  thi hànhự ị ề ự ệ ặ ị ưỡ ế
án. Th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 30 Lu t thi hànhờ ệ ượ ự ệ ị ạ ề ậ
án dân s .ự

N i nh n:ơ ậ
- TAND t nh Nam Đ nh;ỉ ị
- VKSND huy n Giao Th y;ệ ủ
- Chi c c THADS huy n Giao Th y;ụ ệ ủ
- Tr i t m giam Công an t nh Nam Đ nh;ạ ạ ỉ ị
- Công an huy n Giao Th y;ệ ủ
- B  cáo;ị
- L u h  s  v  án.ư ồ ơ ụ

   TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
     Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ

      Ph m Thanh Lâmạ
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